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BÁO CÁO

Tình hình, dự kiến phương hướng, nhiệm vụ bố trí dân cư 
và xây dựng làng cá ven biển, hải đảo


Thực hiện Công văn số 1896/BNN-KTHT ngày 01/7/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo tình hình, dự kiến phương hướng, nhiệm vụ bố trí dân cư và xây dựng làng cá ven biển, hải đảo; UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo một số nội dung sau:

I. KHÁI QUÁT CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI VÙNG VEN BIỂN, HẢI ĐẢO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Điều kiện tự nhiên 

1.1. Vị trí địa lý


Quảng Nam là một tỉnh duyên hải miền Trung có tọa độ địa lý nằm trong khoảng 14o54’ đến 16o13’ vĩ độ Bắc, 107o13’ đến 108o44’ kinh độ Đông thuộc vùng phát triển kinh tế trọng điểm miền Trung. Phía Bắc Quảng Nam giáp thành phố Đà Nẵng, một thị trường rộng lớn, có sức cuốn hút toàn diện về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, đồng thời là nơi cung cấp thông tin, chuyển giao công nghệ và tiếp thị thuận lợi đối với khu vực miền Trung; phía Nam giáp với tỉnh Quảng Ngãi và nằm liền với khu công nghiệp lớn Dung Quất; phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp với tỉnh Kon Tum và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Tỉnh Quảng Nam nằm trên trục giao thông Bắc Nam với quốc lộ 1A nằm phía Đông, quốc lộ 14B nằm phía Tây cùng với tuyến đường sắt Bắc Nam và hệ thống các cảng biển, sân bay đã tạo cho Quảng Nam một vị trí thuận lợi trong việc giao lưu với các tỉnh trong cả nước cũng như với nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.


Quảng Nam có diện tích tự nhiên rộng 10.407,47 km2 với 16 huyện, 02 thành phố, trong đó có 04 huyện và 02 thành phố có hoạt động nghề cá. Hầu hết các huyện, thành phố đều có tiềm năng để phát triển nuôi trồng thủy sản. Quảng Nam có bờ biển dài trên 125km, có quần đảo Cù Lao Chàm với hệ sinh thái đa dạng, vùng đặc quyền kinh tế rộng hơn 40.000km2 hình thành nhiều ngư trường với nguồn lợi hải sản phong phú. Đây là một tiềm năng rất thuận lợi để phát triển kinh tế thủy sản của Quảng Nam.


1.2. Khí hậu


Quảng Nam là tỉnh có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình của vùng duyên hải Nam Trung bộ. Nhìn chung Quảng Nam là tỉnh có nền nhiệt cao, chỉ có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô và ít chịu ảnh hưởng của mùa Đông lạnh miền Bắc.


a) Nhiệt độ


Nhiệt độ trung bình năm 25,7oC và không có sự cách biệt lớn giữa các tháng trong năm.


Về mùa khô: nhiệt độ thường lên rất cao và kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9.  Đây là thời kỳ nóng nhất trong năm, nhiệt độ trung bình khoảng 29,7oC. Trong thời kỳ này những ngày có gió mùa Tây Nam hoạt động nhiệt độ trung bình ngày có thể lên tới 34o – 35oC, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối là 40,9oC.


Về mùa mưa: Tháng 1 là tháng lạnh nhất, nhiệt độ trung bình 22,8oC. Những ngày có gió mùa Đông Bắc tràn về mạnh và có thể xuống dưới 18oC. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối là 11,2oc.


Nhiệt độ nước: Vùng biển Quảng Nam mang đặc tính của vùng biển Nam Trung bộ, vào mùa Đông nhiệt độ nước tầng mặt trung bình khoảng 21o – 24oC, mùa hè 28 oC – 30oC. Mùa đông, nhiệt độ tăng dần từ bờ ra khơi và từ Bắc và Nam. Mùa hè, nhiệt độ biến đổi theo hướng ngược lại. Biên độ dao động nhiệt độ giữa tầng mặt và tầng đáy trong mùa đông khoảng 10oC, trong mùa hè khoảng 6 – 10oC. Sự thay đổi nhiệt độ dẫn đến sự di cư của cá theo chiều thẳng đứng và giữa trong lộng và ngoài khơi, về mùa đông cá có xu hướng dịch chuyển ra vùng xa bờ là nơi ấm áp hơn.


b) Nắng


Dải ven biển Quảng Nam có chế độ bức xạ khá dồi dào, số giờ nắng/năm thuộc loại khá của nước ta. Tổng số giờ nắng 2.153 giờ/năm, lượng bức xạ tổng cộng trung bình năm dao động trong khoảng từ 130 – 170 kcal/cm2/năm. Bức xạ lên cao trong suốt thời kỳ xuân – hè. Cực tiểu rơi vào tháng 12, 250 – 300 kcal/cm2.


c) Chế độ mưa


Tổng lượng mưa trung bình 3.500 – 4.000mm, nhưng phân bố không đều theo thời gian và không gian mưa tập trung vào tháng 9 – 12, chiếm 80% lượng mưa cả năm. Mùa mưa trùng với mùa bão, nên khi các cơn bão đổ vào miền Trung thường gây ra lở đất, lũ quét ở các huyện miền núi và ngập lụt ở các huyện đồng bằng. Các tác động này gây nhiều khó khăn cho nuôi trồng thủy sản ở các vùng trung triều và hạ triều.


Mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 4, ít mưa nhất là các tháng 2, 3, 4 khoảng 40 – 50mm/tháng dẫn đến sự xâm thực của nước biển vào sâu trong đất liền qua các hệ thống sông từ 20 – 40km. Mùa hè tuy khô nhưng lượng mưa hàng tháng vẫn được hơn 100 – 200 mm/tháng...


d) Độ ẩm


Độ ẩm không khí trung bình năm tại Quảng Nam là 82%. Thời kỳ gió Tây Nam khô nóng hoạt động mạnh, độ ẩm xuống thấp dưới 55%.


e) Lượng bốc hơi


Lượng nước bốc hơi mạnh xẩy ra trong các tháng 5, 6, 7, 8 là những tháng có gió Tây khô nóng hoạt động mạnh. Trung bình mỗi tháng có từ 100 đến 150 mm nước bốc hơi. Trái lại trong các tháng mùa mưa lượng nước bốc hơi rất thấp, trung bình mỗi tháng có khoảng 70mm nước bốc hơi. Các vùng các ven biển có lượng bốc hơi rất cao vì vậy khi nuôi tôm ở những vùng này cần chú ý cung cấp thêm nước để giảm độ mặn trong ao nuôi.


g) Chế độ gió


Vùng biển Nam Trung bộ nói chung và Quảng Nam nói riêng chịu ảnh hưởng chính bởi chế độ gió mùa Đông bắc và gió mùa Tây nam.


Gió mùa Đông bắc: Từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau hướng gió thịnh hành là hướng Bắc - Đông bắc tốc độ gió trung bình đạt 3m/s, tốc độ cực đại đạt 15 – 20m/s.


Từ cuối tháng 3 đến tháng 6 hướng gió thịnh hành là Đông – Đông Nam, tốc độ trung bình là 3 – 3,5m/s. Tốc độ cực đại từ 20 – 25 m/s.


Gió mùa Tây nam: Từ cuối tháng 6 đến tháng 8 hướng gió thịnh hành Tây – Tây nam tốc độ gió trung bình 3,5 m/s. Tốc độ cực đại 25 – 30m/s.


Ngoài gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây nam vùng biển Quảng Nam Đà Nẵng còn chịu ảnh hưởng của gió Tây (gió Lào), tuy nhiên phạm vi hoạt động của gió Lào không lớn nên không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất của ngành thủy sản.


h) Bão, lũ


Theo thống kê hàng năm có 8 – 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào nước ta, trong đó các tỉnh vùng trọng điểm miền Trung phải hứng chịu trên 40% số trận bão. Ngoài bão còn có áp thấp nhiệt đới xuất hiện vào khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12. Bão và áp thấp nhiệt đới đã hạn chế số ngày đi biển, gây nhiều thiệt hại cho tàu thuyền đánh cá và hệ thống các công trình dịch vụ hậu cần nghề cá.


Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, vùng biển Trung bộ còn chịu ảnh hưởng của nhiều đợt gió mùa Đông Bắc với sức gió cấp 5 – 7, sóng to, biển động tàu đánh cá khó có thể hoạt động được. Trong năm ở vùng biển miền Trung có nhiều khoảng 200 – 250 ngày có gió cấp 3 trở xuống, tàu thuyền đánh cá hoạt động khá thuận lợi.


Đa số các con sông trên địa bàn tỉnh có đặc điểm ngắn, dốc. Vì thế, dưới tác động của mưa bão thường gây ra những cơn lũ lớn đối với các dòng sông trong vùng. Những tháng có nhiều bão thường trùng với mùa mưa lũ của nước sông Thu Bồn, nếu bão và lũ cùng đồng thời xảy ra gây những tác hại rất nghiêm trọng.


Dòng chảy, nước dâng trong bão, sóng là các yếu tố tác động chính gây ra sự biến đổi của bờ biển và cửa sông. Mực nước biển không chỉ ảnh hưởng đến tính ổn định của bờ biển mà còn chi phối đến vùng hạ lưu và động thái của sông thông qua tốc độ của dòng chảy. Trong thời kỳ triều cường của mùa lũ, dòng xảy và quá trình xói lở tại cửa sông khi triều rút thường lớn hơn rất nhiều khi triều dâng.


1.3. Chế độ thủy văn, thủy triều


a) Sông suối, hồ chứa và cửa sông


Sông suối: Đặc điểm nỗi bật của các sông suối của Quảng Nam là ngắn, dốc, lưu vực nhỏ, không có khả năng giữ nước trên lưu vực cũng như trong lòng sông. Điều kiện địa hình thuận lợi đón các nguồn ẩm từ phía Đông và chịu tác động trực tiếp của các nhiễu động thời tiết (bão, áp thấp nhiệt đới...) gây nên sự biến đổi lượng mưa và lượng dòng chảy trên các sông suối trong mùa lũ và mùa kiệt là rất khác nhau.


Trên địa bàn của tỉnh có 2 hệ thống sông chính: sông Thu Bồn và sông Vu Gia. Hệ thống sông Thu Bồn bắt nguồn từ phía Tây của tỉnh có diện tích lưu vực 3.350km2‑. Hệ thống sông Vu Gia nằm phía Bắc của tỉnh, diện tích lưu vực 5.500km2. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có các chi lưu của hệ thống sông trên như: Trường Giang, Ly ly, Vĩnh Điện, Bà Rén. Tam Kỳ..., còn có khoảng 180 trạm bơm điện trục ngang, công suất mỗi trạm từ 300 – 1000m3/h; 74 hồ chứa lớn, vừa và nhỏ nằm rải rác ở các địa phương, với tổng lượng nước hữu ích gần 0,5 tỷ m3, trong đó hồ chứa Phú Ninh có quy mô lớn với sức chứa 344 triệu m3 nước. Hệ thống sông ngòi và các công trình thủy lợi vừa là nguồn cung cấp nước cho nông nghiệp, dân sinh đồng thời có thể phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt và là những địa điểm phát triển du lịch của địa phương. Nguồn nước dồi dào là điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế. Đặt biệt, hạ lưu các hồ chứa và những cánh đồng dọc các kênh cấp nước chính là điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi cá nước ngọt.


Sông Trường Giang chạy song song theo bờ biển đã tạo nên tiềm năng lớn để phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ, thông với 2 hệ thống sông chính và đổ ra biển tại Cửa Đại (Hội An) và Cửa An Hòa (Núi Thành) tạo thành 2 trung tâm nghề cá lớn của tỉnh.


b) Chế độ thủy triều  


Chế độ thủy triều Quảng Nam có thể chia ra 2 chế độ sau:


- Nam Thừa Thiên Huế - Bắc Quảng Nam: Chế độ bán nhật triều không đều, độ lớn thủy triều kỳ nước cường trung bình 0,8 – 1,2m và tăng dần về phía Nam.


- Giữa Quảng Nam – Bình Thuận: Chế độ nhật triều không đều, độ lớn thủy triều kỳ nước cường trung bình 1,2 – 2,0m tăng dần về phía Nam.


2. Nguồn lợi thủy sản


Theo đánh giá của các cơ quan nghiên cứu, vùng biển Quảng Nam có nguồn lợi phong phú, giàu về chủng loại hải sản. Những loại cá chiếm tỷ lệ cao trong sản lượng  gồm:


- Cá đáy: cá mối, cá phèn, cá trác, cá hanh vàng, cá lượng...


- Cá nổi: cá chuồn, cá nục, cá trích, cá hố, cá cơm, cá ngừ...


- Mực gồm nhiều loài, trong đó có 3 loài có giá trị kinh tế cao là mực ống, mực nang và mực xà.


- Một số đối tượng quý hiếm khác là ngọc trai, bào ngư và đặc biệt là yến sào được phân bố tại các đảo thuộc cụm đảo Cù Lao Chàm.


- Trữ lượng khoảng 90.000 tấn, khả năng khai thác cho phép 42.000 tấn, trong đó:


+ Cá nổi: 30.000 tấn


+ Cá đáy: 12.000 tấn


+ Khả năng khai thác mực khoảng 10.000 – 12.000 tấn


+ Khả năng khai thác tôm, ruốc khoảng 4.000 – 6.000 tấn


Nguồn lợi hải sản ở vùng biển Quảng Nam đa dạng về chủng loại nhưng trữ lượng từng loài không nhiều, do đó ngư dân thường làm nhiều nghề trên một đơn vị tàu thuyền nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.


* Động vật giáp xác


Trong nhóm động vật giáp xác có giá trị kinh tế phải kể đến loài tôm, cua. Các kết quả nghiên cứu nhiều năm về nguồn lợi tôm ven biển bờ Việt Nam, Phạm Ngọc Đằng (1996) đã xác định một số bãi phân bố và khai thác tôm quan trọng trong đó có nguồn lợi tôm hùm giống ở Cù Lao Chàm- Hội An, Bàn Than- Núi Thành.


* Động vật thân mềm


Trong 03 loài động vật thân mềm có giá trị kinh tế cao tại Quảng Nam là mực ống, mực nang và mực xà là loài có sản lượng cao nhất. Nghề khai thác mực xà cũng rất phát triển tại các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam.


Bảng 1: Trữ lượng và khả năng khai thác hải sản vùng biển Trung bộ và vùng biển Quảng Nam

	Vùng biển
	Đối tượng
	Trữ lượng (tấn)
	Khả năng khai thác (tấn)

	Biển miền Trung
	- Cá nổi

- Cá đáy

- Tổng cộng
	692.000

444.000

1.136.000
	321.000

225.000

546.000

	Vùng biển Quảng Nam
	- Cá nổi

- Cá đáy

- Tổng cộng
	58.000

32.000

90.000
	30.000

12.000

42.000



Bảng 2: Trữ lượng và khả năng khai thác hải sản vùng biển Trung bộ theo độ sau:

	Độ sâu vùng biển (m)
	Đối tượng
	Trữ lượng (tấn)
	Khả năng khai thác (tấn)

	<20
	- Cá nổi

- Cá đáy

- Tổng cộng
	53.700

41.100

94.800
	25.300

22.100

47.400

	21 - 50
	- Cá nổi

- Cá đáy

- Tổng cộng
	196.000

163.800

359.800
	88.900

85.800

174.700

	51 - 200
	- Cá nổi

- Cá đáy

- Tổng cộng
	347.400

213.700

561.100
	161.400

105.200

266.600

	>200
	- Cá nổi

- Cá đáy

- Tổng cộng
	94.900

25.400

120.300
	45.400

11.900

57.300

	Tổng cộng
	- Cá nổi

- Cá đáy

- Tổng cộng
	692.000

444.000

1.136.000
	321.000

225.000

546.000



Điều kiện ngư trường cho khai thác vùng khơi:


Những ngư trường phục vụ cho phát triển nghề khai thác vùng khơi đều có vị trí kế cận và gần kề với vùng biển Quảng Nam bao gồm:


+ Bãi cá Đông bắc Đà Nẵng: Phạm vi từ 16o00’ – 16o50’N và 108o00’ – 110o00’E, độ sâu từ 100 – 300m, trữ lượng đạt trên 38.000 tấn và khả năng khai thác cho phép trên 9.000 tấn.


+ Bãi cá Đông nam Quy Nhơn: Phạm vi từ 13o10’ – 13o30’N và 109o10’ – 109o40’E, độ sâu từ 50 – 200m, trữ lượng khoảng 27.000 tấn và khả năng khai thác cho phép  khoảng 7.000 tấn.


+ Bãi cá Hòn Gió – Thuận An: Phạm vi từ 16o30’ – 17o30’N và 107o00’ – 108o00’E, độ sâu từ 45 – 70m, trữ lượng khoảng 52.000 tấn và khả năng khai thác cho phép trên 26.000 tấn.

+ Bãi cá Đông nam Hoàng Sa: Phạm vi từ 15o30’ – 16o00’N và 113o30’ – 115o00’E. 

Với tiềm năng nguồn lợi hải sản sẵn có trong vùng và các vùng lân cận là điều kiện thuận lợi cho phát triển nghề khai thác hải sản của tỉnh

2. Điều kiện kinh tế


2.1. Tình hình phát triển sản xuất


a) Khai thác và dịch vụ thủy sản 

- Tàu thuyền và lao động nghề cá của tỉnh tập trung chủ yếu ở hai vùng cửa lạch chính là Núi Thành và Hội An, vùng bãi ngang phân tán nhỏ lẻ. Theo số liệu của cơ quan quản lý tàu cá, đến cuối tháng 7/2011, toàn tỉnh có 4.192 tàu cá; trong đó:

- Tàu có công suất <20CV là 2.926 chiếc, chiếm 69,7%.

- Tàu có công suất từ 20CV đến dưới 50CV là 873 chiếc, chiếm 20,8%.

- Tàu có công suất từ 50CV đến dưới 90CV là 160 chiếc, chiếm 3,8%.

- Tàu có công suất từ 90CV trở lên là 233 chiếc, chiếm 5.5%. 

	TT
	Địa phương
	Tổng số tàu
	Phân theo công suất (cv)

	
	
	
	<20
	20-50
	50-90
	90-250
	250-400
	400-600
	600-1000

	1
	Núi Thành
	1474
	863
	368
	72
	113
	36
	15
	7

	2
	Tam Kỳ
	339
	313
	22
	2
	2
	0
	0
	0

	3
	Thăng Bình
	590
	439
	71
	25
	46
	6
	3
	0

	4
	Duy Xuyên 
	452
	321
	123
	6
	1
	1
	0
	0

	5
	Điện Bàn
	847
	816
	26
	4
	1
	0
	0
	0

	6
	Hội An
	490
	174
	263
	51
	1
	0
	1
	0

	Tổng cộng
	4192
	2926
	873
	160
	164
	43
	19
	7


Như vậy, phần lớn tàu cá tỉnh Quảng Nam là tàu cá nhỏ, cơ cấu nghề khai thác đa dạng, số tàu có khả năng hoạt động xa bờ chỉ chiếm 5,5%.

- Lao động nghề cá của tỉnh có khoảng 25 - 26 ngàn người trực tiếp sản xuất trên biển, có tinh thần yêu nghề, cần cù, biết tích lũy kinh nghiệm và vận dụng nó để vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn. Ngư dân Quảng Nam cũng rất năng động tiếp cận, du nhập các nghề mới có hiệu quả cao để cải thiện thu nhập. Song phần lớn còn nặng tập quán khai thác gần bờ, đi về trong ngày với các nghề đánh bắt quy mô nhỏ. 

- Sản lượng khai thác hằng năm: Mặc dù nguồn lợi thủy sản ven bờ ngày càng suy giảm, sản lượng khai thác trên một đơn vị thuyền nghề giảm, nhưng do nhu cầu việc làm, lao động, kinh tế gia đình, số lượng tàu cá nhỏ tăng, đồng thời các nghề khai thác khơi đang phát triển như vây khơi, câu mực khơi có sản lượng cao nên tổng sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh Quảng Nam qua các năm, về cơ bản là có xu thế tăng. 


                                                                                                

	Năm
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Sản lượng khai thác thủy sản (tấn)
	44.000
	45.910
	48.400
	49.340
	50.556
	51.110
	50.416
	52.563


- Xu  hướng phát triển tàu cá tỉnh Quảng Nam: Hiệu quả kinh tế của các nghề khai thác ven bờ hiện nay giảm nhiều so với trước đây. Trước tình hình đó, nhiều ngư dân, chủ tàu cá thấy được hiệu quả cao của các nghề đánh bắt xa bờ như câu mực khơi, lưới vây ngày, lưới vây ánh sáng... nên đã đầu tư đóng mới, cải hoán nâng cấp tàu vươn ra khơi đánh bắt, bước đầu đạt hiệu quả tương đối cao cả về sản lượng và thu nhập. Xu hướng phát triển này là dấu hiệu đáng mừng, phù hợp với xu hướng phát triển và tình hình nghề cá của tỉnh. Do vậy, việc quy hoạch và thực hiện xây dựng các làng cá, cơ sở hạ tầng phục vụ nghề cá như cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền... là điều kiện cần thiết để thúc đẩy nghề khai thác thủy sản phát triển.

b) Tình hình sản xuất nuôi trồng thủy sản

* Sản xuất giống thủy sản nước lợ, mặn
Trên địa bàn tỉnh có 225 trại sản xuất, kinh doanh tôm giống với hơn 200 hộ  tham gia (80% hộ tại địa phương); trong đó xã Điện Dương 70 trại, xã Tam Thanh 25 trại, xã Tam Hải 130 trại. Mỗi trại có diện tích sử dụng khoảng từ 200 – 500m2, hệ thống công trình được dựng kiên cố và nằm ven biển (đảm bảo nguồn nước mặn phục vụ sản xuất). Tuy nhiên, số lượng trại hiện đang hoạt động chỉ là 75 trại; số còn lại hư hỏng do bão, người dân thiếu vốn để đầu tư và do thị trường tiêu thụ con giống khó khăn nên không phát triển sản xuất.

Theo thống kê, hiện tại toàn bộ trại giống tại xã Điện Dương thuộc diện quy hoạch cho phát triển du lịch và có thể giải tỏa trong thời gian đến. Khu vực trại giống Tam Thanh cũng nằm trong quy hoạch của thành phố Tam Kỳ, người dân cũng chỉ hợp đồng ngắn hạn với UBND xã nên cũng không mở rộng đầu tư sản xuất. Riêng khu vực Tam Hải, số lượng trại giống lớn và chưa có kế hoạch giải tỏa của chính quyền địa phương nhưng do hiệu quả sản xuất thấp, không có thị trường tiêu thụ nên số lượng trại còn sản xuất chỉ đạt 15% trên tổng số trại hiện có của xã.

* Tình hình nuôi thủy sản nước lợ, mặn
- Nuôi thủy sản nước lợ vùng triều
Tổng diện tích đất canh tác để nuôi trồng thủy sản nước lợ vùng triều khoảng 2.600 ha. Tuy nhiên, diện tích nuôi hàng năm có sự thay đổi theo chiều hướng giảm do sự canh tác không hiệu quả, ao nuôi bị vỡ hoặc do ảnh hưởng bởi quy hoạch phát triển khu công ngiệp, du lịch, dịch vụ...

Việc phát triển nuôi trồng thủy sản vùng triều chủ yếu là do dân tự phát từ nhiều năm trước đây. Đến năm 2010, diện tích nuôi là 1.973 ha, nằm dọc theo các con sông Trường Giang, Cổ Cò (Hội An), Sông Thu Bồn...

Ở một số huyện, diện tích đất nuôi tôm vùng triều được cấp giấy chứng nhận giao cho người dân sử dụng lâu dài để nuôi trồng thủy sản, mỗi năm 02 vụ (từ tháng 03 đến tháng 9 hàng năm). Còn lại phần lớn diện tích nuôi vùng triều người dân chưa được giao khoán, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, mặc dù diện tích nuôi nằm trong quy hoạch của nuôi trồng thủy sản. 

- Nuôi tôm trên vùng cát ven biển
Từ năm 2006 đến nay, diện tích nuôi tôm vùng cát ven biển tăng, năm 2006 diện tích nuôi là 11,5 ha, năm 2010 diện tích nuôi là 157 ha, năm 2011 diện tích nuôi tôm trên cát khoảng 167 ha. Diện tích nuôi tập trung chủ yếu ở 03 huyện Thăng Bình, Núi Thành , Duy Xuyên; trong đó, chỉ có khoảng 40 ha nằm trong diện quy hoạch theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch ngắn hạn nuôi tôm thẻ chân trắng trên vùng cát ven biển huyện Thăng Bình. Diện tích còn lại được đào trái phép trên diện tích đất công và đất trong vườn của dân.

c) Cơ sở hạ tầng nghề cá


- Đã đầu tư và đưa vào sử dụng các cảng cá trên địa bàn tỉnh như cảng cá Tam Phú, cảng cá Tam Giang; xây dựng 02 khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão: Tam Quang – Núi Thành, Hồng Triều – Duy Nghĩa – Duy Xuyên. Tuy nhiên, các hệ thống dịch vụ hậu cần tại các cơ sở trên cần hoàn thiện, nâng cấp đồng bộ năng lực tàu cá trong tương lai của tỉnh.

- Tạo điều kiện cho các cơ sở đóng, sửa tàu thuyền đầu tư, nâng cấp trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng đóng, sửa tàu thuyền, quy mô sản xuất để kịp thời phục vụ nhu cầu đóng mới, cải hoán tàu cá vươn khơi sản xuất của ngư dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Hiện nay, có khoảng 23 cơ sở đóng, sửa tàu cá trên địa bàn tỉnh, trong đó có 03 cơ sở có đủ năng lực đóng tàu có công suất từ 250 cv trở lên.


3. Điều kiện xã hội

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa có các điểm dân cư chuyên làm nghề cá mà có sự xen ghép với các ngành nghề khác như: Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch... Các điểm dân cư có nghề cá được bố trí ven các sông Thu Bồn, Trường Giang và các vùng bãi ngang ven biển.


4. Tình hình thiên tai những năm gần đây


Với tình hình biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp, gió bão, mưa lũ có cường độ lớn, không theo quy luật ngày càng thường xuyên xuất hiện. Nguy cơ xâm thực biển, sạt lở bờ sông diễn ra trên diện rộng và trải dài tại nhiều vùng dân cư ven biển, dọc các sông là rất lớn. Và trong thực tế, những năm gần đây, bão lụt và những hậu quả phát sinh của nó đã gây ra nhiều tổn thất về người, tàu cá, nhà cửa, ao nuôi... tại các vùng dân cư nghề cá trên địa bàn.


II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỐ TRÍ DÂN CƯ VÀ XÂY DỰNG LÀNG CÁ VEN BIỂN, HẢI ĐẢO TỪ 2001 - 2010

1. Kết quả thực hiện bố trí dân cư

Trong giai đoạn 2001 đến năm 2010, toàn tỉnh đã thực hiện bố trí dân cư tại các điểm tái định cư (TĐC) và xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc các xã (huyện) ven biển như sau:


a) Tổng số hộ di dời:


1.388 hộ


- Tập trung:



   
   585 hộ

- Xen ghép:



     
   803 hộ

* Tổng số điểm TĐC xây dựng:

16 điểm

Trong đó:


+ Huyện Duy Xuyên:


03 điểm

+ Huyện Núi Thành:


01 điểm

+ Thành phố Hội An:


07 điểm

+ Thành phố Tam Kỳ:


05 điểm

b) Tổng vốn đầu tư:


13.893.057 triệu đồng 


Trong đó:


- Vốn sự nghiệp:



  3.571.000 triệu đồng

- Vốn đầu tư phát triển:


10.322.057 triệu đồng


Bao gồm các hạng mục công trình:


- Trường học:



10 phòng

- Nước sinh hoạt:



+ Giếng đào:



50 cái

+ Giếng đóng:



58 cái

+ Nước tự chảy:



02 CT


- Đường giao thông + mương thoát nước:
6,77km


- Điện sinh hoạt:



1,8km


- Trạm hạ thế:



01 trạm

- Đường dây hạ thế:


1,85km


- San lấp nền nhà + kè bảo vệ:

421 nền

2. Xây dựng làng cá:  Chưa thực hiện.


3. Nhu cầu bố trí dân cư và xây dựng cơ sở hạ tầng làng cá ven biển, hải đảo từ năm 2011 – 2015


 Dựa vào dự án Quy hoạch sắp xếp dân cư giai đoạn 2011 - 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 26/7/2010); nội dung thực hiện tại các huyện ven biển của tỉnh Quảng Nam như sau:


3.1.  Bố trí dân cư:


626 hộ, trong đó:


+ Tập trung:




305 hộ

+ Xen ghép:




321 hộ

Đầu tư cơ sở hạ tầng:





+ San lấp nền:



305 nền

+ Giao thông:



5,2 km


+ Cầu:




02 cái

3.2. Nhu cầu xây dựng làng cá

	TT
	Địa phương
	Số lượng
	Địa điểm

	1
	Huyện Điện Bàn
	01
	Thôn 4, 5 – xã Điện Dương

	2
	Thành phố Hội An
	04
	- Thôn 7 – xã Cẩm Thanh

- Xã Tân Hiệp

- Phường Cẩm An

- Phường Cửa Đại

	3
	Huyện Duy Xuyên
	02
	- Xã Duy Hải

- Xã Duy Nghĩa

	4
	Huyện Thăng Bình
	02
	- Xã Bình Minh

- Xã Bình Nam

	5
	Thành phố Tam Kỳ
	01
	Xã Tam Thanh

	6
	Huyện Núi Thành
	05
	- Xã Tam Tiến

- Xã Tam Giang

- Xã Tam Quang

- Xã Tam Hải

- Xã Tam Hòa

	Tổng cộng
	15
	



III. DỰ KIẾN PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ BỐ TRÍ DÂN CƯ VÀ XÂY DỰNG LÀNG CÁ VEN BIỂN, HẢI ĐẢO TỪ 2011 - 2015


1. Dự kiến phương hướng bố trí dân cư và xây dựng làng cá ven biển


a) Phương hướng chung


Bố trí hợp lý dân cư và xây dựng các làng cá ven biển, hải đảo có cơ sở hạ tầng đảm bảo được yêu cầu phát triển nghề cá nhằm phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của cộng đồng dân cư ven biển một cách ổn định, bền vững.


b) Các chỉ tiêu cụ thể


- Bố trí, ổn định dân cư: 100% ngư dân được bố trí tái định cư vào các khu tập trung hoặc xen ghép được ổn định lâu dài tại chỗ, có thể yên tâm gắn bó với nghề;

- Xây dựng kết cấu hạ tầng: Xây dựng hoàn chỉnh các kết cấu hạ tầng tại các làng cá phục vụ đời sống nhân dân: đường giao thông (liên thôn, trong thôn), hệ thống điện, nước sạch, trường học, trạm y tế, đê chắn sóng biển... và sản xuất như cảng cá, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền, cơ sở đóng sửa tàu thuyền;

- Phát triển sản xuất: Du nhập và chuyển giao kỹ thuật các nghề khai thác hải sản có hiệu quả kinh tế cao, các nghề có tính chọn lựa sản phẩm. Nâng cao chất lượng phục vụ và năng lực hệ thống dịch vụ nghề cá: Đóng sửa tàu thuyền, cung cấp đá lạnh bảo quản sản phẩm, nhiên liệu, chế biến thủy, hải sản, chợ đầu mối hải sản...

- Đời sống dân cư: Nâng cao và ổn định đời sống cộng đồng dân cư ven biển. Tạo điều kiện để chuyển dần một bộ phận lao động nghề cá dôi dư sang các nghề khác.


2. Nhiệm vụ chủ yếu

a) Bố trí, ổn định dân cư


- Bố trí vào vùng tập trung thành lập điểm dân cư mới:


+ Số hộ: 305


+ Số điểm dân cư: 04



● Xã Cẩm Thanh – Hội An:
 
120 hộ



● Xã đảo Tân Hiệp – Hội An: 

146 hộ



●  Xã Bình Sa – Thăng Bình:

18 hộ



● Xã Bình Triều – Thăng Bình: 

21 hộ


- Bố trí xen ghép vào các điểm dân cư hiện có:


+ Số hộ: 
821 hộ



● Thành phố Hội An: 500 hộ



● Huyện Thăng Bình: 61 hộ (Bình Sa: 18 hộ; Bình Triều: 15 hộ; Bình Giang: 28 hộ)


- Ổn định tại chỗ: 1.000 hộ ( TP Hội An)

b) Cải tạo và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu


* Huyện Núi Thành


- Giao thông - Thủy lợi


+ Xây dựng mới bến phà Tam Hải-Tam Quang: Đạt tiêu chuẩn bến phà cấpV, loại A với bề rộng bến 14m. Chiều dài bến và đường dẫn 150m.


+ Xây dựng đường DH 6  từ Tam Quang đi Thị trấn Núi Thành, dài 7km, mặt đường 6,5m.


+ Xây dựng cầu qua xã Tam Giang rộng 5m, dài 150m.


+ Xây dựng cầu qua xã Tam Hòa rộng 5m, dài 150m.


+ Xây dựng đường giao thông nông thôn ở các xã Tam Tiến, Tam Hải, Tam Quang, Tam Giang: 19km.


+ Đường chạy lũ, cứu nạn các xã ven biển, ven sông huyện Núi Thành: xây dựng ở xã Tam Tiến, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2: 18,2km, với tiêu chuẩn đường cấp IV, mặt cắt đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m bằng bê tông nhựa.


+ Xây dựng kè chống sạt lở sông Trường Giang ở xã Tam Hòa dài 7km bằng bê tông xi măng, tường chắn sóng bằng bê tông cốt thép.


+ Xây dựng mới tuyến đê ngăn mặn xã Tam Giang: 5,2km.


+ Nâng cấp đê ngăn mặn xã Tam Giang kết hợp giao thông thoát lũ: dài 8,5km, rộng mặt 2,5m. Bảo vệ dân sinh 200 hộ và diện tích sản xuất nông nghiệp 150 ha.


+ Nâng cấp đê ngăn mặn Tam Hòa kết hợp giao thông thoát lũ: dài 8,0km, rộng mặt 2,5m. Bảo vệ dân sinh 180 hộ và diện tích sản xuất nông nghiệp 120 ha.

- Cấp nước sinh hoạt


+ Bể cấp nước thôn 5 và thôn 6 xã Tam Hải: cấp nước cho 600 hộ dân.


+ Hệ thống cấp nước Tam Quang: cấp nước cho 1.500 hộ dân.


+ Hệ thống cấp nước Tam Giang: cấp nước cho 1.500 hộ


- Cảng cá, bến cá, bến neo đậu tàu thuyền


+ Nâng cấp và mở rộng Cảng cá An Hòa (cầu cảng, nhà sơ chế, bảo quản...)


+ Nâng cấp chợ Tam Giang thành đầu mối thủy sản.


+ Xây dựng đê chắn sóng cho Khu neo đậu An Hòa.


+ Xây dựng triền đà đóng và sửa chữa tàu thuyền ở Tam Giang, Tam Hải.


+ Xây dựng khu hậu cần nghề cá tại Khu neo đậu An Hòa.


+ Xây dựng các bến cá.


+ Nâng cấp khu neo đậu tàu cá tại Tam Tiến (mở rộng và xây dựng bờ phía Nam, nạo vét luồng lạch và trong khu neo đậu)


+ Xây dựng chợ tại xã Tam Hòa.


- Các công trình phúc lợi công cộng


+ Trạm Y tế:


 ● Xây dựng Trạm y tế xã Tam Hải.


 ●  Xây dựng Trạm y tế xã Tam Hòa.


 ●  Nâng cấp và mở rộng Trạm y tế xã Tam Giang.


+ Nhà văn hóa thôn: Nâng cấp xây dựng nhà văn hóa thôn kết hợp tránh trú bão ở các xã vùng biển.


- Phát triển sản xuất

+ Tổ chức lại sản xuất, ổn định ngành nghề, sắp xếp lao động: phát triển nghề  xa bờ đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa với các nghề vây khơi, câu mực khơi, củng cố và đẩy mạnh hoạt động của các tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển, phát triển các tổ đội đoàn kết mới; ổn định các nghề đánh bắt hải sản hiện có, du nhập các nghề khai thác có hiệu quả kinh tế và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; bố trí sắp xếp hợp lý lực lượng lao động nghề cá, chuyển dần số lao động dôi dư sang lao động dịch vụ và các ngành nghề khác;

+ Nâng cấp phương tiện sản xuất và thiết bị cảnh báo thiên tai: Đầu tư nâng cao công suất tàu thuyền đánh bắt, chuyển giao công nghệ đóng mới tàu cá bằng vật liệu mới (thép, composit...); ứng dụng các thiết bị hàng hải trong đánh bắt hải sản và trong phòng chống thiên tai trên biển. Xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần ven biển;

+ Tổ chức hệ thống dịch vụ sản xuất và đời sống: Xây dựng hệ thống dịch vụ sản xuất và đời sống ở trên bờ như: sản xuất nước đá, cung cấp dầu diesel, cung cấp ngư cụ; xây dựng đội tàu dịch vụ trên biển nhằm đáp ứng các nhu cầu sản xuất trên biển được nhanh chóng và tăng thời gian bám biển sản xuất trên địa bàn tỉnh, phát triển chế biến hải sản trong nhân dân;

+ Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật nâng cao kỹ năng cho ngư dân: Tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên tàu cá cho ngư dân; thường xuyên tập huấn nâng cao các kỹ năng sử dụng các trang thiết bị hàng hải, ứng dụng các thiết bị mới, kiến thức về phòng chống thiên tai trên biển...

- Phát triển các lĩnh vực xã hội

+ Quan tâm phát triển giáo dục đào tạo vùng ven biển, làng cá để nâng cao dân trí, đào tạo lao động ngành thủy sản;

+ Xây dựng các thiết chế văn hóa thôn, xã, làng cá, bảo tồn nét truyền thống, phát huy tính hiện đại, nâng cấp các lăng ông xã Tam Quang, Tam Giang, Tam Hải, Tam Hòa, khôi phục, duy trì lễ cầu ngư hằng năm (Đội chèo, trống, ghe đua...) các xã Tam Quang, Tam Giang.


3. Các giải pháp tổ chức thực hiện


a) Vốn đầu tư: Khái toán tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng, trong đó:


- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư: 200 tỷ đồng.


- Vốn đầu tư phát triển sản xuất: 200 tỷ đồng.


- Đầu tư hỗ trợ di chuyển dân cư: 100 tỷ đồng.


- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất ở các làng cá ven biển, hải đảo: 2.000 tỷ đồng.

* Các biện pháp huy động vốn đầu tư


- Kêu gọi các nguồn vốn đầu tư từ chương trình mục tiêu của Chính phủ.


- Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức Quốc tế ODA, WB...


- Hỗ trợ từ nguồn đối ứng của tỉnh.


- Đóng góp của nhân dân.


b) Giải pháp về quy hoạch, kế hoạch


Do điều kiện Khu Kinh tế mở Chu Lai của tỉnh Quảng Nam đang triển khai xây dựng nên trước hết phải hoàn thành sớm công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tình hình mới hiện nay, đặt biệt là quy hoạch sử dụng đất, bố trí các khu dân cư, làng cá ven biển, hải đảo của tỉnh. Đây là khâu tiên quyết, có tính chất định hướng, mở đường cho việc bố trí lại đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cũng như đầu tư mở rộng phát triển cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế nông, ngư nghiệp, nông thôn ven biển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư và xây dựng làng cá ven biển, hải đảo cần phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

c) Giải pháp về cơ chế chính sách

- Chính sách đất đai: diện tích đất đai ở tại nơi tái định cư, làng cá phải bằng hoặc lớn hơn diện tích hộ dân đang ở.


- Chính sách hỗ trợ cho gia đình di dân về di chuyển, nhà ở: Hỗ trợ về đời sống ít nhất phải đảm bảo trong 6 tháng đối với tất cả nhân khẩu phải di dân, đồng thời có chính sách hỗ trợ về nhà ở như hỗ trợ tiền thuê nhà, hỗ trợ chi phí di dời nhà...


- Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất: tạo điều kiện hỗ trợ về giải quyết việc làm, hỗ trợ cây giống, con giống, dụng cụ sản xuất...


d) Các giải pháp khác


- Đào tạo nguồn lực: Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ ngành thủy sản; đẩy mạnh thực hiện chương trình đồng quản lý ở quy mô nhỏ đối với làng cá, tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền giáo dục cho ngư dân chấp hành luật hàng hải và luật quốc tế, hướng dẫn sử dụng hải đồ và các trang thiết bị hàng hải như: máy định vị vệ tinh, máy thông tin liên lạc...


- Khuyến ngư: Thực hiện các dự án, chương trình đánh giá lại nguồn lợi, dự báo ngư trường. Tổ chức các đội tàu hoạt động trên cùng một ngư trường, được trang bị hệ thống thông tin đầy đủ, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất vừa giúp nhau khi bị thiên tai, rủi ro trên biển. Thực hiện các mô hình, đề tài nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất thủy sản, hỗ trợ kinh phí – vật tư để ngư dân thực hiện các mô hình.


- Tổ chức chỉ đạo thực hiện: Các cấp, ngành từ tỉnh đến xã cần phối hợp tốt với nhau việc thực hiện chủ trương xây dựng các làng cá ven biển, hải đảo. Tổ chức tuyên truyền, động viên nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nghề cá; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong sản xuất nghề cá. Thường xuyên củng cố và phát triển các hình thức hợp tác sản xuất trong nghề cá như: Tổ đội sản xuất, hợp tác xã nghề cá... 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Thực hiện bố trí lại dân cư và xây dựng các làng cá ven biển, hải đảo góp phần thực hiện đồng bộ các chính sách về ngư nghiệp, ngư dân, vùng biển, tạo ra động lực và tiền đề thúc đẩy nghề cá phát triển theo hướng CNH, HĐH, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cư dân ven biển, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển nước ta, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả và toàn diện chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Khóa X. UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương trên./.
	Nơi nhận:

- Cục KTHT&PTNT-Bộ NN&PTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT;
- BQL Khu KTM Chu Lai;
- CPVP (A Truyền);
- Lưu VT, KTN.
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